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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT SỐ 2 PHÙ CÁT
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
Năm học: 2024-2025
I. THÔNG TIN CHUNG2
1. Tên cơ sở giáo dục (bao gồm tên bằng tiếng nước ngoài, nếu có)
Trường Trung học phổ thông Số 2 Phù Cát (viết tắt là Trường THPT Số 2 Phù Cát)
2. Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của cơ sở giáo dục, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục.
Trụ sở chính: Thôn Xuân An, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định;
Điện thoại Văn phòng: 0256 3854116; 
Điện thoại Hiệu trưởng: 0256 3854113;
Email: thptphucat2@sgddt.binhdinh.gov.vn;
Website: thptphucat2binhdinh.edu.vn;
3. Loại hình của cơ sở giáo dục, cơ quan/ tổ chức quản lý trực tiếp hoặc chủ sở hữu; tên nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục, thuộc quốc gia/ vùng lãnh thổ (đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài); danh sách tổ chức và cá nhân góp vốn đầu tư (nếu có).
Trường THPT Số 2 Phù Cát thuộc loại hình trường công lập, có con dấu riêng, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định; 
Địa bàn tuyển sinh của trường thuộc các xã: Cát Tài, Cát Minh, Mỹ Cát, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Được sự quan tâm của Chính quyền địa phương, của các cấp Quản lý giáo dục, nhà trường đã trở thành một địa chỉ giáo dục đáng tin cậy cho học sinh và phụ huynh học sinh.
4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục
4.1. Sứ mệnh 
Xây dựng được môi trường học tập chất lượng và nhân văn. Tạo môi trường tốt nhất để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng, tư duy sáng tạo, phát huy tiềm lực vốn có của mình. Xây dựng văn hóa giáo dục hiện đại mang đậm bản sắc dân tộc.
4.2. Tầm nhìn
Trở thành một ngôi trường có chất lượng cao, tạo ra những học sinh tốt về đạo đức, giỏi về trí lực, mạnh khỏe về thể chất, có kỹ năng sống tốt, đáp ứng cho việc tiếp tục học lên các lớp trên hoặc đi vào cuộc sống; là nơi học sinh có thể tin tưởng, lựa chọn để học tập và rèn luyện và là nơi để giáo viên luôn có khát vọng vươn lên.
4.3. Giá trị cốt lõi
- Lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc;
- Lòng nhân ái, lòng tự trọng;
- Đoàn kết, tính trung thực;
- Sự hợp tác, tinh thần trách nhiệm;
- Tính sáng tạo, khát vọng vươn lên;
- Tính kiên trì;
- Năng động;
- Hòa nhập.
4.4. Phương châm hành động          
“Dân chủ, thân thiện, đổi mới, kỷ cương, chất lượng, nhân văn và bền vững”
4.5. Mục tiêu chung 
- Xây dựng đội ngũ giáo viên vững về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ; thống nhất trong tư tưởng và hành động; tự tin, nhạy bén, linh hoạt, có tâm huyết với nghề, yêu trường, yêu lớp và đáp ứng được yêu cầu phát triển, đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên tất cả các mặt Đức - Trí - Thể - Mỹ; chú trọng giáo dục các giá trị trung thực, tự tin, có khát vọng vươn lên, nhạy bén, thích nghi với mọi hoàn cảnh; biết tôn trọng, biết lắng nghe và bày tỏ chính kiến của mình.
- Xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, có cơ sở vật chất đầy đủ để đáp ứng nhu cầu dạy và học; tạo lập mối quan hệ thân thiện giữa thầy và trò, giữa nhà trường và cha mẹ học sinh.
- Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, trở thành một trong những trường tiên tiến, hiện đại, góp phần thúc đẩy nền giáo dục phát triển nhanh, mạnh, bền vững hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.
4.6. Mục tiêu cụ thể
- Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 80%.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo máy tính, truy cập, khai thác có hiệu quả cổng thông tin điện tử của Ngành và Website của nhà trường.
- Sử dụng công nghệ thông tin có hiệu quả.
- Mỗi tổ chuyên môn có ít nhất 02 giáo viên có trình độ trên Đại học.
5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục
Trường THPT số 2 Phù Cát thành lập theo quyết định số 647/QĐ-UB ngày 07/8/1979 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (trước đây là Nghĩa Bình). Trường nhận sứ mệnh giảng dạy cho con em phía Bắc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, là nơi gửi gắm hy vọng của nhân dân lao động các xã Cát Tài, Cát Minh, Cát Khánh, Cát Thành, Cát Hải của huyện Phù Cát và một số học sinh xã Mỹ Cát huyện Phù Mỹ, ...
Năm học đầu tiên 1979-1980 trường tuyển sinh được 87 học sinh lớp 10 phân thành 02 lớp 10A và 10B. Năm học tiếp theo trường tuyển được 126 học sinh lớp 10 phân 3 lớp 10A, 10B, 10C nhưng trường phải mượn cơ sở trường THPT số 1 Phù Cát để học.
Năm 1981 cơ sở mới tại xã Cát Minh, huyện Phù Cát được xây xong, tất cả học sinh được chuyển về học tại Cát Minh, Phù Cát, Bình Định (nơi trường hiện nay đang học). Có được trường mới phần nào đáp ứng nỗi khát khao, niềm mong đợi và để đỡ vất vả cho con em nhân dân phía Bắc Phù Cát.
Và cũng năm học đó, lần đầu tiên trường có đủ 3 khối: Khối 12 có 02 lớp; khối 11 có 03 lớp; khối 10 có 03 lớp. Sĩ số toàn trường lúc này khoảng 350 học sinh.
Đến năm học 1995-1996, trường được qui hoạch xây dựng một dãy nhà 02 tầng. Năm 1997-1998 có dãy nhà 2 tầng thứ hai và đến năm 2011-2012 trường có tất cả 4 dãy lầu 2 tầng, có khu nhà thực hành, khu học Tin học, ... các phòng học dần được trang bị hoàn thiện.
Hiện nay trường có tất cả 24 phòng học kiên cố; 03 phòng học bộ môn Lý, Hóa, Sinh; 02 phòng thực hành Tin học; 03 phòng trang bị bảng tương tác thông minh. Số máy tính trang bị cho dạy, học và quản lý lên đến số trăm đều được kết nối mạng Internet.
Trải qua nhiều thay đổi về cơ cấu, tổ chức: năm 1992 do số học sinh giảm nhiều, trường được sáp nhập với trường THCS Cát Minh. Những năm sau đó số học sinh tăng nhanh, có lúc lên đến 68 lớp cho 2 cấp. Năm 2004 được sự thống nhất của Sở GD&ĐT Bình Định và UBND huyện Phù Cát cấp THCS tách ra thành trường THCS Cát Minh, trường THPT số 2 Phù Cát chỉ còn lại cấp THPT cho đến hôm nay.
Hội đồng giáo dục nhà trường từ 20 cán bộ, giáo viên, nhân viên ban đầu đó tăng lên hàng năm. Đến năm học 2015-2016, HĐGD nhà trường gồm 127 cán bộ, giáo viên, nhân viên và được biên chế thành 10 tổ chuyên môn và một tổ văn phòng. Số học sinh xấp xỉ 3000, số lớp xấp xỉ 60, nên bắt đầu từ năm học 2016-2017 trường THPT số 2 Phù Cát lại một lần nữa thực hiện công tác tách trường, thành lập trường mới là THPT Ngô Lê Tân đặt tại Cát Thành, Phù Cát, Bình Định.
Cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục toàn diện. Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể thao; tổ chức các cuộc thi; các buổi truyền thông giáo dục pháp luật cũng thường xuyên được tổ chức như tuyên truyền về Luật an toàn giao thông, Luật phòng chống ma tuý, Luật phòng chống bạo lực học đường, ... Các hoạt động này được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, hấp dẫn đã thu hút toàn thể học sinh trong trường tham gia, qua đó, các em được giáo dục về nhiều kỹ năng sống, đồng thời cũng qua các hoạt động này tinh thần đoàn kết tập thể, ý thức hành động vì cộng đồng của các em được phát huy.
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của nhà trường luôn phát huy vai trò xung kích trong mọi hoạt động. Đoàn trường đã xây dựng được nền nếp, kỷ cương cho đoàn viên, thanh niên, đồng thời tổ chức được nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhiều sân chơi bổ ích thu hút được thanh niên tham gia và có tác dụng giáo dục mạnh mẽ.
6. Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại diện để liên hệ, bao gồm: Họ và tên, chức vụ, địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử.
Họ và tên: Trần Thúc Kháng;
Chức vụ: Hiệu trưởng;
Địa chỉ nơi làm việc: Xuân An, Cát Minh, Phù Cát, Bình Định;
Số điện thoại Văn phòng: 0256 3854116;
Địa chỉ Email: khangtt@sgddt.binhdinh.gov.vn
7. Tổ chức bộ máy
7.1. Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục (nếu có);
Trường THPT Số 2 Phù Cát được thành lập từ năm 1979 theo Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 07/8/1979 của UBND tỉnh Nghĩa Bình; Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc đổi tên Trường Phổ thông Trung học Phù Cát Số II thành Trường Trung học phổ thông Số 2 Phù Cát;
7.2. Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh sách thành viên hội đồng trường;
Quyết định số 21/QĐ-SGDĐT ngày 11/01/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc thành lập Hội đồng trường THPT Số 2 Phù Cát nhiệm kỳ 2021-2026;
Quyết định số 153/QĐ-SGDĐT ngày 02/02/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường THPT Số 2 Phù Cát nhiệm kỳ 2021-2026;
Thành viên Hội đồng trường:
Trần Thúc Kháng	Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ		Chủ tịch Hội đồng trường
Trịnh Minh Bình	CT UBND xã Cát Minh		Thành viên HĐT
Nguyễn Thị Hồng Huệ	CT Công đoàn		Thành viên HĐT
Phạm Ngọc Sang		BT Đoàn trường		Thành viên HĐT
Trần Hữu Đính		TB. Đại diện CMHS		Thành viên HĐT
Phạm Thị Lệ Anh		TTCM Văn-Tiếng Anh	Thành viên HĐT
Hồ Lê Thanh Nghĩa		Tổ Toán-Tin			Thư ký HĐT
Nguyễn Bá Khoa		TTCM Lý-Hoá-Sinh-CN	Thành viên HĐT
Nguyễn Thị Mỹ Yến	TTCM Sử-Địa-KTPL-TD-QPAN	Thành viên HĐT
Phạm Thị Kim Duyên	TT tổ Văn phòng		Thành viên HĐT
Nguyễn Trường Thịnh	Học sinh 11A1		Thành viên HĐT
7.3. Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc hoặc thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ sở giáo dục;
- Quyết định số 284/QĐ-SGDĐT ngày 25/02/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường THPT Số 2 Phù Cát, nhiệm kỳ 2021-2026;
- Quyết định số 469/QĐ-SGDĐT ngày 27/3/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường THPT Số 2 Phù Cát, nhiệm kỳ 2020-2025;
- Quyết định số 40/QĐ-SGDĐT ngày 10/01/2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường THPT Số 2 Phù Cát, nhiệm kỳ 2024-2029;
7.4. Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục và của các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu có); sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục;
a) Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường
Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường;
Tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường;
Nhiệm vụ và quyền của nhà giáo;
Nhiệm vụ và quyền của người học;
Tổ chức và quản lý nhà trường;
Tài chính và tài sản của nhà trường;
Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường
- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường gắn với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; xác định tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi về giáo dục, văn hóa, lịch sử và truyền thống của nhà trường.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong tổ chức các hoạt động giáo dục.
c) Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
d) Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.
e) Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động xã hội.
g) Quản lý giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật.
h) Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.
i) Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của pháp luật.
k) Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng giáo dục, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
l) Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục, các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và thu, chi tài chính theo quy định của pháp luật.
m) Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục trong quản lý các hoạt động giáo dục; bảo đảm việc tham gia của học sinh, gia đình và xã hội trong quản lý các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.
n) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật.
8. Các văn bản khác của cơ sở giáo dục
Chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục; quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục; các nghị quyết của hội đồng trường; quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính; chính sách thu hút, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; kế hoạch và thông báo tuyển dụng của cơ sở giáo dục và các quy định, quy chế nội bộ khác (nếu có).
Chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục; quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục; các nghị quyết của hội đồng trường; quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính; chính sách thu hút, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, ... được lưu giữ tại Văn thư lưu trữ của nhà trường.
II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN3
1. Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc làm và trình độ được đào tạo;
- Viên chức quản lý: 03, trong đó 01 Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng;
- Giáo viên: 51
Chia theo môn học: Toán 07; Tin học 04; Vật lý-CN Lý 05; Hoá học 05; Sinh-CN Sinh 04; Ngữ văn 07; Tiếng Anh 06; Lịch sử 03; Địa lý 01; GDKTPL 02; GDTC 04, QPAN 03.
Chia theo trình độ: Thạc sĩ 08; Đại học 43  
- Nhân viên: 05, trong đó 02 Đại học; 01 Cao đẳng và 02 Trung cấp
2. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định;
100% Viên chức quản lý, giáo viên và nhân viên đạt chuẩn.
3. Số lượng, tỷ lệ giáo viên cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hằng năm theo quy định.
100% viên chức quản lý, giáo viên, nhân viên được bồi dưỡng hàng năm theo quy định.
4. Thông tin về học sinh, năm học 2024-2025
Kết quả tuyển sinh lớp 10: 314 học sinh; học sinh chuyển về 02; học sinh lớp 10 lưu ban học lại 09.
Tổng số học sinh theo từng khối:
Khối 12: 350 học sinh; Khối 11: 356 học sinh và Khối 10: 325 học sinh;
Số học sinh bình quân/lớp:
Khối 12: 38,9 hs/lớp; Khối 11: 44,5 hs/lớp; Khối 10: 46,4 hs/lớp
Tỷ lệ học sinh nữ:
Khối 12: 196/350 = 56%; Khối 11: 210/356 = 59% và Khối 10: 173/325 = 53,2% 
III. CƠ SỞ VẬT CHẤT4
1. Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường, diện tích bình quân tối thiểu cho một học sinh; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định;
Diện tích khuôn viên trường: 18.859,5 m2, diện tích bình quân 18,3 m2/học sinh vượt so với quy định tại Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT là 10 m2/học sinh
2. Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị; khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định;
01 nhà Hiệu bộ gồm 01 phòng Hiệu trưởng, 02 phòng Phó Hiệu trưởng, 01 phòng Kế toán, 01 phòng Văn thư, 01 phòng Công đoàn và 01 phòng Hội đồng.;
24 phòng học/24 lớp;
03 phòng thực hành Lý, Hoá, Sinh; 02 phòng thực hành Tin học; 03 phòng Bảng tương tác dùng cho môn Tiếng Anh và 01 phòng Thiết bị dùng chung
[bookmark: _Hlk176788223]3. Số thiết bị dạy học hiện có; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định;
	STT
	Khối Lớp
	ĐV Tính
	Nhu cầu về số lượng
theo quy định của Bộ GDĐT
	Số lượng Thiết bị hiện có còn sử dụng
	Tỉ lệ đáp
ứng %

	1
	10
	Bộ 
	405
	239
	59%

	2
	11
	Bộ 
	446
	291
	65%

	3
	12
	Bộ 
	308
	185
	60%

	Tổng
	 
	1159
	715
	62%


4. Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu đã được cơ sở giáo dục lựa chọn, sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4.1. Sách giáo khoa lớp 10
	TT
	Tên sách/chuyên đề
	Tên bộ sách

	1
	Ngữ văn 10, tập 1
	Chân trời sáng tạo

	2
	Ngữ văn 10, tập 2
	

	3
	Chuyên đề học tập Ngữ văn 10
	

	4
	Toán 10, tập 1
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	5
	Toán 10, tập 2
	

	6
	Chuyên đề học tập Toán 10
	

	7
	Giáo dục thể chất 10: Bóng chuyền
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	8
	Giáo dục thể chất 10: Bóng rổ
	

	10
	Lịch sử 10
	Cánh Diều

	11
	Chuyên đề học tập Lịch sử 10
	

	12
	Địa lí 10
	Cánh Diều

	13
	Chuyên đề học tập Địa lí 10
	

	14
	Giáo dục kinh tế và pháp luật 10
	Cánh Diều

	14
	Chuyên đề học tập Giáo dục KT&PL 10
	

	15
	Vật lí 10
	Cánh Diều

	16
	Chuyên đề học tập Vật lí 10
	

	17
	Hóa học 10
	Cánh Diều

	18
	Chuyên đề học tập Hóa học 10
	

	19
	Sinh học 10
	Cánh Diều

	20
	Chuyên đề học tập Sinh học 10
	

	21
	Tin học 10
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	22
	Công nghệ trồng trọt 10
	Cánh Diều

	23
	Thiết kế và Công nghệ 10
	

	24
	Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	25
	Giáo dục quốc phòng và an ninh 10
	Cánh Diều

	26
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh 10 Global Success

	27
	Giáo dục địa phương 10
	Sở GD-ĐT Bình Định


4.2. Sách giáo khoa lớp 11
	TT
	Tên sách/chuyên đề
	Tên bộ sách

	1
	Toán 11, tập 1
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	2
	Toán 11, tập 2
	

	3
	Chuyên đề học tập Toán 11
	

	4
	Vật lí 11
	Cánh Diều

	5
	Chuyên đề học tập Vật lí 11
	

	6
	Hóa học 11
	Cánh Diều

	7
	Chuyên đề học tập Hóa học 11
	

	8
	Sinh học 11
	Cánh Diều

	9
	Chuyên đề học tập Sinh học 11
	

	10
	Tin học 11, Định huớng Tin học ứng dụng
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	11
	Tin học 11, Định hướng Khoa học máy tính
	

	12
	Công nghệ 11, Công nghệ cơ khí
	Cánh Diều

	13
	Công nghệ 11, Công nghệ chăn nuôi
	

	14
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	15
	Giáo dục thể chất 11 - Bóng  chuyền
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	16
	Giáo dục thể chất 11 - Bóng  rổ
	

	17
	Ngữ văn 11, tập 1
	Chân trời sáng tạo

	18
	Ngữ văn 11, tập 2
	

	19
	Chuyên đề học tập Ngữ văn 11
	

	20
	Lịch sử 11
	Cánh Diều

	21
	Chuyên đề học tập Lịch sử 11
	

	22
	Địa lí 11
	Cánh Diều

	23
	Chuyên đề học tập Địa lí 11
	

	24
	Giáo dục kinh tế và pháp luật 11
	Cánh Diều

	25
	Chuyên đề học tập Giáo dục KT&PL 11
	

	26
	Tiếng Anh 11
	Tiếng Anh 11 Global Success

	27
	Giáo dục quốc phòng và an ninh 11
	Cánh Diều

	28
	Giáo dục địa phương 11
	Sở GD-ĐT Bình Định


4.3. Sách giáo khoa lớp 12
	TT
	Tên sách
	Tên bộ sách

	1
	Ngữ văn 12 - Tập 1
	Chân trời sáng tạo

	
	Ngữ văn 12 - Tập 2
	

	
	Chuyên đề học tập Ngữ văn 12
	

	2
	Toán 12 - Tập 1
	Kết nối tri thức  với cuộc sống

	
	Toán 12 - Tập 2
	

	
	Chuyên đề học tập
 Toán 12
	

	3
	Tiếng Anh 12
	Global Success

	4
	Giáo dục thể chất - Bóng chuyền 12
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	
	Giáo dục thể chất - Bóng rổ 12
	

	5
	Giáo dục quốc phòng và an ninh 12
	Cánh Diều

	6
	Lịch sử 12 
	Cánh Diều

	
	Chuyên đề học tập Lịch sử 12 
	

	7
	 Địa lí 12
	Cánh Diều

	
	Chuyên đề học tập Địa lí 12
	

	8
	Giáo dục kinh tế và pháp luật 12
	Cánh Diều

	
	Chuyên đề học tập 
Giáo dục KT&PL 12
	

	9
	Vật lí 12
	Cánh Diều

	
	Chuyên đề học tập Vật lí 12
	

	10
	Hóa học 12
	Cánh Diều

	
	Chuyên đề học tập Hóa học 12
	

	11
	Sinh học 12
	Cánh Diều

	
	Chuyên đề học tập Sinh học 12
	

	12
	Công nghệ 12, Công nghệ Điện - Điện tử
	Cánh Diều

	
	Chuyên đề học tập CN 12, CN Điện - Điện tử
	

	
	Công nghệ 12,
 CN Lâm - Thủy sản 
	Cánh Diều

	
	Chuyên đề học tập CN 12, CN Lâm - Thủy sản
	

	13
	Tin học 12, Định hướng Tin học ứng dụng
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	
	Tin học 12, Định hướng Khoa học máy tính
	

	14
	Âm nhạc 12
	Cánh Diều

	
	Chuyên đề học tập Âm nhạc 12
	

	15
	Mĩ thuật 12: Lí luận và lịch sử mỹ thuật
	Kết nối tri thức với cuộc sống

	
	Mĩ thuật 12: Hội họa
	

	
	Mĩ thuật 12: Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện
	

	
	Mĩ thuật 12: Thiết kế đồ họa
	

	
	Chuyên đề học tập Mĩ thuật 11
	

	16
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12
	Kết nối tri thức  với cuộc sống

	17
	Giáo dục địa phương 12
	Sở GD-ĐT Bình Định


IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC5
Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục:
1. Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá;
Kiểm định chất lượng đạt Cấp độ 2;
2. Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia của cơ sở giáo dục qua các mốc thời gian; kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 05 năm và hằng năm.
Kiểm định chất lượng đạt Cấp độ 2; Chuẩn Quốc gia đạt Mức độ 1.
V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC6
1. Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước
1.1. Kết quả tuyển sinh; tổng số học sinh theo từng khối; số học sinh bình quân/lớp theo từng khối; số lượng học sinh học 02 buổi/ngày; số lượng học sinh nam/học sinh nữ, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật; số lượng học sinh chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại trường:
Kết quả tuyển sinh lớp 10: 383 học sinh;
Tổng số học sinh theo từng khối:
Khối 12: 336 học sinh; Khối 11: 349 học sinh và Khối 10: 375 học sinh;
Số học sinh bình quân/lớp:
Khối 12: 37,3 hs/lớp; Khối 11: 38,8 hs/lớp; Khối 10: 41,7 hs/lớp
Tỷ lệ học sinh nữ:
Khối 12: 192/336 = 57,1%; Khối 11: 195/349 = 55,9% và Khối 10: 221/375 = 58,9% 
1.2. Thống kê kết quả đánh giá học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo; thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp;
Đánh giá học lực học sinh năm học 2023-2024:
	Khối
	TS HS
	Học Lực

	
	
	Giỏi/Tốt
	 Khá
	 TB/Đạt
	Yếu/Chưa đạt
	 Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	10
	375
	50
	13,3%
	132
	35,2%
	164
	43,7%
	29
	7,7%
	0
	

	11
	349
	97
	27,8%
	177
	50,7%
	74
	21,2%
	1
	0,3%
	0
	

	12
	336
	130
	38,7%
	188
	56%
	18
	5,4%
	0
	
	0
	

	Tổng
	1060
	277
	26,1%
	497
	46,9%
	256
	24,2%
	30
	2,8%
	0
	


[bookmark: _Hlk176847778]Số lượng học sinh lên lớp: 1043/1060 = 98,4%
Số lượng học sinh ở lại lớp: 17/1060 = 1,6% (tất cả đều của khối 10)
1.3. Số lượng học sinh được công nhận hoàn thành chương trình, học sinh được cấp bằng tốt nghiệp; số lượng học sinh trúng tuyển vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông; số lượng học sinh trúng tuyển đại học đối với cấp trung học phổ thông.
Số học sinh hoàn thành chương trình lớp 12: 	336/336 = 100%;
[bookmark: _Hlk176847831]Số học sinh được cấp bẳng tốt nghiệp: 		332/336 = 98,8%;
Số học sinh trúng tuyển vào các trường đại học: 214/336 = 63,7%
2. Cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài hoặc chương trình giáo dục tích hợp thực hiện công khai thêm nội dung: số lượng học sinh đang học (chia theo số lượng học sinh là người Việt Nam, số lượng học sinh là người nước ngoài).
Không
VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH7
[bookmark: _Hlk176788127]1. Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục trong năm tài chính trước liền kề thời điểm báo cáo theo quy định pháp luật, trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi hoạt động như sau:
1.1. Các khoản thu phân theo: Nguồn kinh phí (ngân sách nhà nước, hỗ trợ của nhà đầu tư; học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học; kinh phí tài trợ và hợp đồng với bên ngoài; nguồn thu khác) và loại hoạt động (giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; hoạt động khác);
Nguồn Dự toán trong năm: 9.146.323.925 đồng;
Số dư đầu năm: 218.150.000 đồng;
1.2. Các khoản chi phân theo: Chi tiền lương và thu nhập (lương, phụ cấp, lương tăng thêm và các khoản chi khác có tính chất như lương cho giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên,...); chi cơ sở vật chất và dịch vụ (chi mua sắm, duy tu sửa chữa, bảo dưỡng và vận hành cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuê mướn các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, phát triển đội ngũ,...); chi hỗ trợ người học (học bổng, trợ cấp, hỗ trợ sinh hoạt, hoạt động phong trào, thi đua, khen thưởng,...); chi khác.
Số chi trong năm: 	9.362.610.925 đồng;
Chuyển sang năm 2024: 	1.863.000 đồng.
2. Các khoản thu và mức thu đối với người học, bao gồm: học phí, lệ phí, tất cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí (nếu có) trong năm học và dự kiến cho từng năm học tiếp theo của cấp học hoặc khóa học của cơ sở giáo dục trước khi tuyển sinh, dự tuyển.
Học phí Công lập 100.000 đồng/tháng;
Học phí Công lập miền núi 	35.000 đồng/tháng;
Học phí Công lập tự chủ 	110.000 đồng/tháng;
Học phí CL tự chủ miền núi 	40.000 đồng/tháng;
Tiền học thêm (miễn giảm như học phí) 	6.500 đồng/tiết
3. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí, học bổng đối với người học.
Mức thu học phí năm học 2024-2025 được thực hiện theo Quyết định số 44/2022/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh Bình Định và chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện mức thu học phí từ năm học 2024-2025 như năm học 2022-2023
4. Số dư các quỹ theo quy định, kể cả quỹ đặc thù (nếu có).
Quỹ Dự toán: 	661.488.378 đồng;
Quỹ Học phí: 	275.152.875 đồng;
VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC8
 Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định.
	 
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)



Trần Thúc Kháng


__________________________
1 Mẫu Báo cáo thường niên chỉ quy định các yêu cầu thông tin bắt buộc; tiêu đề, thứ tự chương mục và hình thức trình bày thông tin do cơ sở giáo dục quyết định, bảo đảm thể hiện rõ nội dung của thông tin theo yêu cầu.
[bookmark: tc_3]2 Bao gồm các thông tin được quy định tại Điều 4 của Thông tư này.
[bookmark: tc_4]3 Bao gồm các thông tin của năm báo cáo được quy định tại khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 8, khoản 1 Điều 10 của Thông tư này, đối sánh số liệu với năm trước liền kề.
[bookmark: tc_5]4 Bao gồm các thông tin của năm báo cáo được quy định tại khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 8, khoản 2 Điều 10 của Thông tư này, đối sánh số liệu với năm trước liền kề.
[bookmark: tc_6]5 Bao gồm các thông tin của năm báo cáo được quy định tại khoản 3 Điều 6, khoản 3 Điều 8, khoản 3 Điều 10 của Thông tư này, đối sánh số liệu với năm trước liền kề.
[bookmark: tc_7]6 Bao gồm các thông tin của năm báo cáo được quy định tại khoản 2, 3 Điều 7, khoản 2, 3 Điều 9, khoản 2, 3 Điều 11 của Thông tư này, đối sánh số liệu với năm trước liền kề.
[bookmark: tc_8]7 Bao gồm các thông tin của năm báo cáo được quy định tại khoản 1, 3, 4 Điều 5 của Thông tư này, đối sánh số liệu với năm trước liền kề.
8 Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác của cơ sở giáo dục và của ngành.

